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ĐẾN TUẦN 9 

* Chủ đề: Xã hội phong kiến Phương Tây 

Câu 1: Đơn vị kinh tế chính trị cơ bản trong thời kì chế độ phong kiến phân quyền 

ở châu Âu là gì? 

A. Lãnh địa phong kiến. 

B. Trang viên phong kiến. 

C. Điền trang thái ấp. 

D. Thành thị trung đại. 

Câu 2: Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại cho rằng là Ấn Độ? 

A. Ph. Ma-gien-lan. 

B. Cô-lôm-bô. 

C. Đi-a-xơ. 

D. Va-xcô đơ Ga-ma. 

Câu 3: Tiền đề quan trọng nhất để các cuộc phát kiến địa lí có thể thực hiện được 

là 

A. sự tài trợ về tài chính của chính phủ các nước Tây Âu. 

B. ước mơ chinh phục tự nhiên, lòng ham hiểu biết của con người. 

C. khoa học – kĩ thuật phát triển, đặc biệt ngành hàng hải, có những tiến bộ 

đáng kể. 

D. thương nhân châu Âu tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các cuộc hành 

trình sang phương Đông. 

Câu 4: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến là 

A. thường xuyên trao đổi, buôn bán với bên ngoài lãnh địa. 

B. nông nô được tự do sản xuất và buôn bán. 

C. phát triển các ngành thủ công nghiệp và thương nghiệp. 

D. là nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp.



Câu 5: Các cuộc phát kiến địa lí có tác động gì đến xã hội Châu Âu? 

A. Góp phần thúc đẩy thương nghiệp Châu Âu phát triển. 

B. Đem lại nguồn lợi cho giai cấp tư sản. 

C. Tìm thấy những vùng đất mênh mông ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mĩ. 

D. Các ý trên đều đúng. 

 

* Chủ đề: Xã hội phong kiến phương Đông 

Câu 1: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm nào? 

A. Năm 220 TCN. 

B. Năm 221 TCN. 

C. Năm 222 TCN. 

D. Năm 223 TCN. 

Câu 2: Triều đại phong kiến Trung Quốc thịnh vượng nhất ở triều đại nào? 

A. Nhà Tần. 

B. Nhà Hán. 

C. Nhà Đường. 

D. Nhà Minh. 

Câu 3: Vì sao nói dưới thời Đường Trung Quốc phong kiến phát triển thịnh vượng nhất? 

A. Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài. 

B. Thi hành nhiều biện pháp giảm tô thuế, thực hiện chế độ quân điền. 

C. Bắt dân đi phu, đi lính để xây dựng cung điện. 

D. Bộ máy nhà nước được củng cố và hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. 

Câu 4: Khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tạo nên hai mùa 

rõ rệt đó là 

A. mùa khô và mùa mưa. 

B. mùa thu và mùa hạ. 

C. mùa khô và mùa lạnh.  

D. mùa đông và mùa xuân. 



Câu 5: Thời kì phát triển thịnh vượng của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vào 

khoảng thời gian nào? 

A. Đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 

B. Giữa thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 

C. Cuối thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 

D. Nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII. 

 

* Chủ đề: Những nét chung về xã hội phong kiến 

Câu 1: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành trong khoảng thời gian nào? 

A. Từ thế kỉ IV đến thế kỉ X. 

B. Từ khoảng thế kỉ V đến khoảng thế kỉ X. 

C. Từ thế kỉ VI đến thế kỉ X. 

D. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X. 

Câu 2: Xã hội phong kiến phương Đông hình thành trong khoảng thời gian nào? 

   A. Từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ X. 

   B. Từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ X. 

   C. Từ thế kỉ III TCN đến thế kỉ X. 

   D. Từ thế kỉ IV TCN đến thế kỉ X. 

Câu 3: Tại sao chế độ phong kiến tồn tại ở phương Đông dai dẳng hơn so với phương Tây? 

A. Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. 

B. Do phương Đông chịu sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân muộn. 

C. Do chế độ phong kiến ở phương Đông ưu việt hơn so với phương Tây. 

D. Do nền kinh tế hàng hóa không phát triển mạnh ở phương Đông. 

Câu 4: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến phương Đông là 

A. Hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng, suy vong kéo dài. 

B. Hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng, suy vong nhanh. 

C. Hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng hoảng, suy vong kéo dài. 

D. Hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng hoảng, suy vong nhanh. 

Câu 5: Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến phương Tây là gì? 

A. Nghề nông trồng lúa nước. 



B. Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các lãnh địa phong kiến. 

C. Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn. 

D. Nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc. 

 

* Chủ đề: Buổi đầu độc lập thời Ngô – Đinh – Tiền Lê 

Câu 1: Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền đã làm gì?  

A. Cử người sang giảng hòa với nhà Nam Hán  

B. Tiếp tục dẹp loạn 12 sứ quân  

C. Lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa  

D. Lên ngôi vua và dời đô về Hoa Lư  

Câu 2: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn được 12 sứ 

quân?  

A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.  

B. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.  

C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.  

D. Được nhà Tống giúp đỡ. 

Câu 3: Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?  

A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.  

B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước 

ta.  

C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép vua Đinh Nhường ngôi.  

D. Đinh Tiên Hoàng mất, quan lại trong triều đình ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi. 

Câu 4: Lê Hoàn Lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? 

A. Đất nước bước vào thời kì suy vong. 

B. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép nhà Đinh nhường ngôi. 

C. Đinh Tiên Hoàng mất, các thế lực trong triều ủng hộ Lê Hoàn. 

D. Đinh Tiên Hoàng mất. Vua kế vị còn nhỏ và nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta. 

Câu 5: Thời Đinh - Tiền Lê, ruộng đất trong nước nói chung thuộc sở hữu của:  



A. nông dân  

B. địa chủ  

C. nhà nước 

D. làng xã 

 

* Chủ đề: Đại Việt thời Lý (thế kỉ XI-XII) 

Câu 1: Nhà Lý được thành lập vào năm nào? 

A. Đầu  năm 1009.                   

B. Đầu năm 1010. 

C. Cuối năm 1009.                           

D. Cuối năm 1010 

Câu 2: Chủ trương của Lý Thường Kiệt trước khi quân Tống sang xâm lược nước ta là 

gì?    

A. “Ngồi yên đợi giặc đến.”                       

B. Cử sứ giả sang cầu hoà. 

C. “Tiến công trước để tự vệ”.                  

D. Liên kết với Cham-pa. 

Câu 3: Thế nào là chính sách “ngụ binh ư nông”?   

A. Cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động. 

B. Cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần trình sẽ điều động. 

C. Cho những quân sĩ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất. 

D. Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều 

động. 

Câu 4: Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên là gì                    

A. Hình luật. 

B. Hoàng triều luật lệ.                 

C. Hình thư. 

D. Hình văn. 

Câu 5: Trường đại học đầu tiên của quốc gia Đại Việt là 



A. Chùa Trấn Quốc.      

B. Quốc Tử Giám.          

C. Văn Miếu.            

D. Chùa Một Cột. 

Câu 6: Nguyên tắc kiên quyết giữ vững trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng 

giềng của nhà Lý là gì? 

A. Hòa hảo thân thiện. 

B. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

C. Đoàn kết tránh xung đột. 

D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa. 

Câu 7: Đâu là lý do khiến Lý Thường Kiệt chọn Như Nguyệt làm nơi xây dựng phòng 

tuyến chống quân xâm lược Tống? 

A. Là con sông chặn ngang tất cả các ngả đường bộ từ Quảng Tây vào Thăng Long. 

B. Lực lượng quân Tống sang xâm lược Việt Nam chủ yếu là bộ binh. 

C. Dựa trên truyền thống đánh giặc của các triều đại trước. 

D. Là một chiến hào tự nhiên khó để vượt qua. 

Câu 8: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa với quân Tống? 

A. Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống. 

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân. 

C. Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng. 

D. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của 

dân tộc. 

Câu 9: Vì sao nhà Lý lại dời đô từ Hoa Lư về Đại La? 

A. Vì Đại La là vùng đất rộng mà bằng phẳng, dân cư đông đúc. 

B. Vì Đại La nằm giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi. 

C. Vì Đại La có nhiều phong cảnh đẹp. 

D. Vì Đại La phù hợp cho việc chống quân xâm lược và phát triển kinh tế. 

Câu 10: Để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, làm suy yếu ý chí của quân Tống, Lý 

Thường Kiệt đã làm gì? 

A. Ban thưởng cho quân lính. 



B. Tập trung tiêu diệt nhanh quân Tống. 

C. Mở tiệc khao quân. 

D. Sáng tác bài thơ thần “Nam quốc sơn hà”. 

 

 

 

 


